
TT Học phần Mã học Số Số Giảng viên Số Tháng Phòng6/2019 Tháng 7/2019 8/2019

Ngày 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Thủy lực cơ sở DC2CK61 2 30 Thầy Vũ 12 Sáng 104-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Thủy lực cơ sở DC2CK61 2 30 Thầy Vũ 12 Chiều 104-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c

2 Đồ án nguyên lý máy DC3CK54 1 15 Thầy Vũ 3

Nguyên lý máy DC2CK55 2 30 Thầy Vũ 10 Sáng 104-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Nguyên lý máy DC2CK55 2 30 Thầy Vũ 10 Chiều 104-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

4 Chi tiết máy 1 DC2CK56 2 30 Thầy Vũ 16 Sáng 403-A2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ Ф
5 Cơ sở thiết kế trên máy tính DC2CK59 2 45 Thầy Phương 11 Chiều 405-B2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 2đ Ф

Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô DC3OT55 3 45 Thầy Phương 1 Sáng 202-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô DC3OT55 3 45 Thầy Phương 1 Chiều 202-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
Lý thuyết ô tô DC2OT70 3 45 Thầy Phương 6 Sáng 101-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Lý thuyết ô tô DC2OT70 3 45 Thầy Phương 6 Chiều 101-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 3 45 Thầy Minh 12 Sáng 201-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 3 45 Thầy Minh 12 Chiều 201-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
Động cơ đốt trong DC3CK71 4 60 Thầy Minh 10 Sáng 201-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Động cơ đốt trong DC3CK71 4 60 Thầy Minh 10 Chiều 201-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn DC2CK21 2 30 Thầy Minh 4 Sáng 201-A1 2c 2c 2c
Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn DC2CK21 2 30 Thầy Minh 4 Chiều 201-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф

11 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 1 15 Thầy Minh + Phương 10 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Minh + Phương
12 Đồ án chi tiết máy DC3CK52 2 30 Thầy Vũ + Nam 17 Sinh viên liên hệ  GVHD: Th Vũ : 0904227802- Thầy Nam : 0914337745
13 Đồ án kết cấu tính toán ô tô DC3OT44 2 Thầy Vũ + Nam 20 Sinh viên liên hệ  GVHD: Th Vũ - Thầy Nam 
14 Đồ án động cơ đốt trong DC3CK72 2 30 Thầy Minh + Phương 26 Sinh viên liên hệ Th Phương : 0936161080-Th.Minh : 0979.867.197

Công nghệ kim loại DC2CK33 3 45 Thầy Viễn 9 Sáng 101-A1 3c 3c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Công nghệ kim loại DC2CK33 3 45 Thầy Viễn 9 Chiều 101-A1 2đ 2đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
Vật liệu cơ khí DC3CK32 3 45 Thầy Viễn 5 Sáng 103-A1 2đ 2đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Vật liệu cơ khí DC3CK32 3 45 Thầy Viễn 5 Chiều 103-A1 3c 3c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Công nghệ lắp ráp ô tô DC3OT52 2 30 Thầy Nam 2 Sáng 102-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Công nghệ lắp ráp ô tô DC3OT52 2 30 Thầy Nam 2 Chiều 102-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
An toàn lao động và MTCN DC1CB94 2 30 Thầy Nam 10 Sáng 102-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
An toàn lao động và MTCN DC1CB94 2 30 Thầy Nam 10 Chiều 102-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Truyền động thủy lực và khí nén DC2CK58 2 30 Thầy Nam 10 Sáng 203-A1 3c 3c 3c 3c 3c 3c Ф
Truyền động thủy lực và khí nén DC2CK58 2 30 Thầy Nam 10 Chiều 203-A1 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ
Hệ điều hòa và TBTN trên ô tô DC3OT31 2 30 Thầy Nam 3 Sáng 203-A1 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ Ф
Hệ điều hòa và TBTN trên ô tô DC3OT31 2 30 Thầy Nam 3 Chiều 203-A1 3c 3c 3c 3c 3c 3c

21 Thí nghiệm ô tô DC3OT54 2 30 Thầy Chót 5 Sáng 202-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Toán 2 DC1CB41 2 30 Cô Lý 20 Sáng 303-A2 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Toán 2 DC1CB41 2 30 Cô Lý 20 Chiều 303-A2 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Toán 3 DC1CB57 3 45 Cô Hoàn 14 Sáng 102-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Toán 3 DC1CB57 3 45 Cô Hoàn 14 Chiều 102-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Toán 3 DC1CB13 4 60 Cô Hoàn 4 Sáng 102-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Toán 3 DC1CB13 4 60 Cô Hoàn 4 Chiều 102-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

25 Lý thuyết XSTK DC1CB20 2 30 Cô Hậu 11 Sáng 202-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Toán 1 DC1CB11 4 60 Cô Hậu 30 Sáng 101-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Toán 1 DC1CB11 4 60 Cô Hậu 30 Chiều 101-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
Vật lý đại cương 2 ( CK) DC1CK22 2 30 Cô Chi 5 Sáng 103-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Vật lý đại cương 2 ( CK) DC1CK22 2 30 Cô Chi 5 Chiều 101-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Vật lý đại cương 2 ( Công Trình ) DC1CB22 2 30 Cô Chi 4 Sáng 101-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Vật lý đại cương 2 ( Công Trình ) DC1CB22 2 30 Cô Chi 4 Chiều 101-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

29 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK41 4 75 Cô Thanh 11 Chiều 204-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c Ф
Sức bền vật liệu DC2CO26 4 75 Thầy Cảng 5 Sáng 301-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Sức bền vật liệu DC2CO26 4 75 Thầy Cảng 5 Chiều 301-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
HH- Vẽ kỹ thuật DC2CO11 4 75 Thầy Cảng 6 Sáng 301-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
HH- Vẽ kỹ thuật DC2CO11 4 75 Thầy Cảng 6 Chiều 301-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

32 Tin học đại cương DC1TT42 3 60 Cô Hà 22 Chiều 203-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c Ф
33 Hóa học đại cương DC1CB26 3 60 Cô Cúc 14 Sáng 204-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Ф
34 Đồ án kết cấu nhà thép DC3DD63 1 Thầy Hưng 3

Thiết kế cầu BTCT DC3CA66 3 45 Thầy Quân 18 Sáng 302-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Thiết kế cầu BTCT DC3CA66 3 45 Thầy Quân 18 Chiều 302-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
Tin học ứng dụng DC3CD60 2 45 Thầy Tâm-Quân 7 Sáng 302-B2 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Tin học ứng dụng DC3CD60 2 45 Thầy Tâm-Quân 7 Chiều 302-B2 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Kinh tế xây dựng DC3CT61 2 30 Thầy Trường 2 Sáng 202-A1 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ Ф
Kinh tế xây dựng DC3CT61 2 30 Thầy Trường 2 Chiều 202-A1 3c 3c 3c 3c 3c 3c

38 Đồ án nền và móng DC2DD34 1 Thầy Đoàn 6 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Đoàn : 0964.306.116
39 Đồ án nền và móng DC2GT34 1 Thầy Đoàn 9  Sinh viên liên hệ GVHD: Th Đoàn : 0964.306.116

Cơ học đất DC2CT32 3 45 Thầy Đoàn 10 Sáng 104-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Cơ học đất DC2CT32 3 45 Thầy Đoàn 10 Chiều 104-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

 GV: Th Vũ : 0904227802
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Nền và móng K65 DC2GT33 3 45 Thầy Đoàn 2 Sáng 104-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Nền và móng K65 DC2GT33 3 45 Thầy Đoàn 2 Chiều 104-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
Thiết kế đường 2 DC3DB81 3 45 Thầy Hiển 12 Sáng 302-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Thiết kế đường 2 DC3DB81 3 45 Thầy Hiển 12 Chiều 302-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Thiết kế đường 1 K65 DC3DB41 4 60 Thầy Hiển 2 Sáng 302-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Thiết kế đường 1 K65 DC3DB41 4 60 Thầy Hiển 2 Chiều 302-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Thiết kế đường 1 K66 DC3DB80 3 45 Thầy Tâm 21 Sáng 303-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Thiết kế đường 1 K66 DC3DB80 3 45 Thầy Tâm 21 Chiều 303-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Xây dựng nền đường K66 DC3DB85 4 60 Thầy Tâm 5 Sáng 303-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Xây dựng nền đường K66 DC3DB85 4 60 Thầy Tâm 5 Chiều 303-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

46 Đồ án TCCTXD DC3CD54 2 Thầy Tâm 1 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Tâm : 0963962189
47 Đồ án thiết kế đường K65 DC3DB44 2 Thầy Tâm 2
48 Đồ án thiết kế đường K66 DC3DB68 1 Thầy Tâm 8 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Tâm : 0963962189
49 Đồ án thiết kế cầu K66 DC3CA68 1 Thầy P.N.Trường 3 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Trường : 0984826232
50 Đồ án thiết kế cầu K65 DC3CA44 2 Thầy P.N.Trường 1 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Trường : 0984826232
51 Thiết kế cầu 1 DC3CA41 4 60 Thầy P.N.Trường 1 Sáng 403-A2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Ф

Trắc địa DC2CT16 3 45 Thầy Quang 2 Sáng 102-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4đ 4đ 4đ 3đ Ф
Trắc địa DC2CT16 3 45 Thầy Quang 2 Chiều 102-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c
Trắc địa DC2KX17 2 30 Thầy Quang 11 Sáng 102-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Trắc địa DC2KX17 2 30 Thầy Quang 11 Chiều 102-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

54 Thủy lực thủy văn DC3GT61 4 60 Thầy Thịnh 2 Chiều 304-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Ф
55 Thủy lực DC3CT61 2 30 Thầy Thịnh 1 Sáng 401-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
56 Đồ án kết cấu BTCT DC3DD54 1 Thầy Việt 2 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Việt :0973.072.479
57 Đồ án kết cấu BTCT DC2GT54 1 Thầy Tùng 3 Sinh viên liên hệ GVHD: Th Tùng :0965.558,486
58 Đồ án kết cấu nhà BTCT DC3DD62 2 Thầy Tuấn Anh 1
59 Những nguyên lý CNMLN 2 DC1LL02 3 60 Cô Hằng 6 Sáng 304-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c Ф
60 Máy xây dựng DC2GT42 2 30 Thầy Quyền 3 Sáng 203-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c Ф
61 Kiểm toán căn bản DC2KV81 3 45 Cô Nga 4 Sáng 201-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 2đ Ф

Kế toán quản trị DC3KT26 3 45 Cô Phượng 5 Sáng 103-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Kế toán quản trị DC3KT26 3 45 Cô Phượng 5 Chiều 103-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

63 Marketing căn bản DC2KV74 3 45 Thầy Hà 2 Chiều 301-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 2d
64 Thương mại điện tử DC2KV90 2 30 Thầy Hà 1 Sáng 404-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ Ф
66 Môi trường trong GTVT DC1CB90 2 30 Thầy Trường 1 Sáng 402-A1 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c Ф

Tài chính doanh nghiệp XD DC3KX37 3 45 Thầy Trường 1 Sáng 202-A1 3c 3c 3c 3c 3c 3c Ф
Tài chính doanh nghiệp XD DC3KX37 3 45 Thầy Trường 1 Chiều 202-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ
Toán 1 (KT) DC1CB17 4 60 Cô Hậu 4 Sáng 101-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
Toán 1 (KT) DC1CB17 4 60 Cô Hậu 4 Chiều 101-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

69 Nguyên lý thông kê KT DC2KV71 3 45 Cô Phương 1 Sáng 404-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 2c Ф
70 Phân tích hoạt động KD DC3KV32 3 45 Cô Phương 2 Chiều 402-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ Ф
72 Tổ chức công tác kế toán DC3KT20 2 30 Cô Hà 5 Chiều 404-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
73 Nguyên lý kế toán DC2KV68 3 45 Cô Thủy 15 Sáng 402-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 2đ Ф
74 Tư tưởng HCM DC1LL03 2 39 Cô Trang 4 Sáng 402-A2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ Ф
75 Pháp luật ĐC DC1LL05 2 30 Cô Phương 3 Chiều 402-A2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ Ф

Kế toán quản trị CC3KT26 3 45 Cô Phượng 2 Sáng 103-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c Ф
Kế toán quản trị CC3KT26 3 45 Cô Phượng 2 Chiều 103-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф

2 Kế toán HCSN CC3KV30 2 30 Cô Hương 1 Chiều 403-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đđ3đ Ф
3 Phân tích hoạt động KD CC3KV32 3 45 Cô Phương 2 Chiều 402-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
4 Những nguyên lý CNMLN 1 MH1LL01 2 39 Cô Giang 1 Chiều 203-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c Ф
5 Tư tưởng HCM MH1LL03 2 30 Cô Phương 1 Sáng 404-A2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ Ф
6 Đường lối CM MH1LL04 3 60 Cô Hằng 1 Chiều 403-A2 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Ф
7 Pháp luật ĐC MH1LL05 2 30 Cô Giang 1 Sáng 303-A2 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c Ф

1 GDTC 1 : Tay không, dụng cụ DC1TD01 1 30 Thầy Việt 10 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
2 GDTC 2 : Nhảy xa, chạy TB DC1TD02 1 30 Thầy Việt 2 Chiều 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c Ф
3 GDTC 3 : Chạy ngắn, đẩy tạ DC1TD03 1 30 Thầy Phong 4 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
4 GDTC 4 : Bóng chuyền DC1TD04 1 30 Thầy Phong 2 Chiều 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c Ф

GDQP 1 DC1QP01 3 45 Thầy Tuấn 2 Sáng 401-A2 2c 2c 2c 2c 2c 2c 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
GDQP 1 DC1QP01 3 45 Thầy Tuấn 2 Chiều 401-A2 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ
GDQP 2 DC1QP02 2 30 Thầy Tuấn 3 Sáng 401-A2 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Ф
GDQP 2 DC1QP02 2 30 Thầy Tuấn 3 Chiều 401-A2 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Ghi chú :            - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 

                           - Những học phần không mở được lớp và những sinh viên do đăng ký học quá nhiều môn dẫn tới 
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                              bị trùng lịch học đề nghị sinh viên lên khoa chủ quản để rút tiền học từ ngày 18 - 29/06/2019.

PHÒNG ĐÀO TẠO

                           - Ф: Ngày thi (ngày bảo vệ đồ án).


